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Laboratory:

T6 chire dang ky/
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Organization:

S6 hiéw/ Code:
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Phong Nghién ciru Chét lru trong diéu kién chuin
Fluids research standards temperature pressure department
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DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN

LIST OF ACCREDITED TESTS
VILAS 1582
Linh vyc thir nghiém: Hoa
Field of testing: Chemical
Tén san pham, vit li¢u Giéi hf'"; gilnh lu’(:rlég (néu
TT dwgrc thir/ Tén phép thir cu thé/ . 'co) gm. Vi ) 0 . Phwong phap thir/
Materials or product The name of specific tests Limit of quantitation (if Test method
tested any)/runge Of
measurement
. Xéc dinh ham luong nude
Dau tho , I
Phuong phap chung cat ASTM D4006-
1. Crude o 0.1 mL o)
Determination of water content
Petroleum
Distilation method
Cic san phim diu | Xac dinh ty trong bang may ky
mé dang 16n thuat s6 ,
2. ans TOns o . 0.80 ~ 0.88 g/cm? ASTM D4052
Liquid petroleum | Determination of density by 22
products digital density meter
Cic san pham dau | . - 4.1 46 nhét dong hoc
mo dang long
3. .o Determination of kinematic 30 ~250 cSt ASTM D445-24
Liquid petroleum o
Visicosity
products
Xac dinh ham luong asphaltenes
Déu thd khong tan trong heptan N
A ( g tan trong hep ) 0.50 %m/m ASTM D6560
Crude Petroleum Determination of Asphaltenes 22
content (heptane insolubles)
Xéac dinh ham luwong Niken,
Vanadi, Fe )
N R ] Ni: 0.10 mg/kg
Dau tho Phuong phap ICP OES ASTM D7691-
5. o ) ] V:0.10 mg/kg
Crude Petroleum Determination of Niken, Vanadi, 23
Fe content Fe: 0.10 mg/kg
ICP OES method
6 Nuée khai thac Phuong phap ICP OES 5 me/L (2025)
. m
Production water | Determination of K content g (Ref. ASTM
ICP OES method D1976-20)
Xéac dinh ham lugng Natri P-I()é\(l?)-z();)ﬁw 7
Nuéc khai thac Phuong phap ICP OES
7. . o ) 2 mg/L (Ref. ASTM
Production water | Determination of Sodium content D1976-20)
ICP OES method
Xéc dinh ham lugng canxi P '?%’2053)‘3 7
Nuwdc khai thac Phuong phap ICP OES
8. . 2 mg/L. (Ref. ASTM
Production water | Determination of Calcium content D1976-20)
ICP OES method
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DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN

LIST OF ACCREDITED TESTS
VILAS 1582
Tén san pham, vit li¢u Gidi hf'"; gilnh lu’(:n(;g (néu
TT dugc thi/ Tén phép thir cu thé/ . ‘co) am. Vi ) 0 . Phwong phap thi/
Materials or product The name of specific tests Limit of quantitation (if Test method
tested any)/range of
measurement
Xéc dinh ham luong Magie
. P-DN-03.37
o | NuwscKhai thic Phuong phdp ICP OES . (2025)
) .o . -
Production water g)e’jzli;/:matzon of Magnesium 8 (Ref. ASTM
D1976-20)
ICP OES method
Ghi chu/ Note:

P-DN...: Phuong phap do PTN xay dung/ Laboratory development method
Trudng hop Vién nghién ctru khoa hoc va thiét ké cung cap dich vu thir nghiém chat lugng san pham, hang hod thi Vién
nghién ctru khoa hoc va thiét ké phai dang ky hoat dong va duoc cép gidy chimg nhan ding ky hoat dong theo quy dinh
ctia phép luat trude khi cung cép dich vu nay/ It is mandatory for Research and Engineering Institute that provides product
quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law

before providing the service.

P

o
e

;:A;I'-".'/

AFL 01.12

Lan ban hanh/Issued No: 6.26

Soat xét/ngay/ Revised/dated:

TrangPage: 3/3




		linh.nd@boa.gov.vn
	2026-05-06T17:00:07+0700
	Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh
	Ký số


		2026-05-11T03:31:09+0000


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-11T10:45:08+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-11T10:45:18+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-11T10:45:39+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




